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Họ và tên: 
Lớp: 

ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC
KÌ II

Môn: TOÁN - LỚP 3
(Thời gian: 40 phút)

Điểm Nhận xét của giáo viên

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:

a. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?

A. 4 giờ 15
phút

B. 3 giờ 20
phút

C. 4 giờ 3
phút

b. Cho: 1 giờ 45 phút =  phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 145 B. 105 C. 85

Câu 2. > ; < ; =  ?

75 210  75 199 40 360  40 000 + 300 + 60

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a. 34 000 + 47 000 = 81 000 c. 90 000 : 3 = 30 000

b. 6 000 × 4 = 24 000 d. 60 000 - 8 000 = 51 000
Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:

Một hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

A. 40 cm B. 80 cm C. 80

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:

Gia đình Hoa dự định sẽ đi du lịch từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 21 tháng 7. Số ngày
gia đình Hoa sẽ đi du lịch là:

A. 6 ngày B. 8 ngày C. 7 ngày

Câu 6. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:



O
A B

Cho hình tròn tâm O, đường kính AB có độ dài 12 cm. Biết
tâm O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài của đoạn
thẳng OA (bán kính hình tròn) là:

A. 24 cm B. 6 cm C. 12 cm

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

14 205 × 6 35 148 : 3

Câu 8. Em hãy dựa vào bảng số liệu về số cây trồng được của các lớp khối Ba trong dịp
Tết trồng cây và viết vào chỗ trống cho thích hợp.

Lớp 3A 3B 3C 3D 3E 3G

Số cây 45 40 52 38 45 50

a. Lớp  trồng được nhiều cây nhất và lớp  trồng được ít cây nhất.

b. Khối lớp Ba trồng được tất cả  cây.

Câu 9. Tính giá trị của biểu thức:

85 246 - 15 103 × 5 42 615 - 9 205 + 3 140

Câu 10. Một nhà máy sản xuất được 8 640 đôi giày. Sau khi xuất xưởng một số lượng
lớn, số đôi giày còn lại trong kho giảm đi 4 lần so với lúc đầu. Hỏi nhà máy đã xuất
xưởng bao nhiêu đôi giày?

Bài giải


